
STT Mã sinh viên Họ và Tên sinh viên Tên Phái Ngày sinh Mã lớp Tên lớp Mã khóa học Ghi chú
1 33201025332 Nguyễn Lê Huỳnh Chi Chi Nữ 27/09/1997 VB23.2FT01 Ngoại thương 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
2 33201025031 Phan Tấn Cường Cường Nam 21/11/1996 VB23.2FT01 Ngoại thương 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
3 33201025264 Nguyễn Phương Duy Duy Nam 27/02/1997 VB23.2FT01 Ngoại thương 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
4 33201025115 Nguyễn Vũ Huyền Gia Gia Nữ 24/03/1997 VB23.2FT01 Ngoại thương 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
5 33201025367 Lê Thanh Hưởng Hưởng Nữ 11/09/1997 VB23.2FT01 Ngoại thương 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
6 33201025460 Dương Ngọc Bảo Khoa Khoa Nam 05/06/1996 VB23.2FT01 Ngoại thương 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
7 33201025269 Đặng Ngọc Liên Liên Nữ 17/10/1997 VB23.2FT01 Ngoại thương 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
8 33201025060 Khiếu Thị Khánh Linh Linh Nữ 22/10/1998 VB23.2FT01 Ngoại thương 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
9 33201025062 Nguyễn Viết Luân Luân Nam 20/03/1997 VB23.2FT01 Ngoại thương 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
10 33201025471 Nguyễn Việt Lực Lực Nam 08/08/1994 VB23.2FT01 Ngoại thương 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
11 33201025349 Ngô Huệ Mỹ Mỹ Nữ 21/02/1993 VB23.2FT01 Ngoại thương 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
12 33201025004 Phạm Thị Yến Nhi Nhi Nữ 27/11/1997 VB23.2FT01 Ngoại thương 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
13 33201025227 Trần Linh Phụng Phụng Nam 03/11/1995 VB23.2FT01 Ngoại thương 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
14 33201025184 Trịnh Thị Hồng Quyên Quyên Nữ 10/05/1997 VB23.2FT01 Ngoại thương 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
15 33201025462 Nguyễn Thị Hiếu Thảo Thảo Nữ 09/02/1996 VB23.2FT01 Ngoại thương 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
16 33201025008 Võ Châu Thi Thi Nữ 23/08/1993 VB23.2FT01 Ngoại thương 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
17 33201025180 Hà Thị Kiều Trang Trang Nữ 03/02/1987 VB23.2FT01 Ngoại thương 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
18 33201025347 Nguyễn Thị Thùy Trang Trang Nữ 27/03/1992 VB23.2FT01 Ngoại thương 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
19 33201025074 Trương Thị Thùy Trang Trang Nữ 16/09/1995 VB23.2FT01 Ngoại thương 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
20 33201025275 Đại Mẫn Trung Trung Nam 10/06/1995 VB23.2FT01 Ngoại thương 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
21 33201025287 Nguyễn Thanh Xuân Xuân Nữ 18/01/1998 VB23.2FT01 Ngoại thương 01 - VB2K23.2 VB2K23.2
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